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KẾ HOẠCH 

Tổ: Ngoại ngữ- Năm học 2019 – 2020 

 

Căn cứ công văn số 3120/ GDDTTrH ngày 28/8/2017 về việc hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục trong năm học 2017-2018 của sở GDDT;  

Căn cứ công văn số 3124 trh ngày 28/8/2017 về việc hướng dẫn thực hiện cụ 

thể một số nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trong năm học 2017-2018 của sở GDDT; 

Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2018 - 2019 của Trường THCS Ngô 

Quyền, Tổ ngoại ngữ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2018 - 2019 như sau : 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Bối cảnh năm học 

  - Năm học 2017 - 2018 nhà trường được UBND quận trao tặng danh hiệu lá cờ 

đầu của ngành giáo dục. 

  - Nhà trường đã tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết số 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. 

  - Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua 

của ngành bằng những việc làm thiết thực. 

  - Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, 

sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải 

quyết các vấn đề thực tiễn. 

  - Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa 

học của học sinh, tổ chức tiết học ngoài nhà trường. 

  - Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

  - Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, 

cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học không ngừng được cải thiện. 

2. Thuận lợi 

- Trình độ chuyên môn và nghiệp vụ khá đều tay. 

- Có tinh thần đoàn kết nội bộ tốt. 

- Phần lớn giáo viên đã tiếp cận và vận dụng tốt phương pháp giảng dạy mới, sử 

dụng giáo án điện tử trong nhiều tiết dạy. 

- Có tinh thần tự học tự rèn , thường xuyên có sự trao đổi kinh nghiệm giữa các 

thành viên trong tổ. 

3. Khó khăn 

   - Sĩ số lớp học còn khá đông, gây khó khăn cho GV trong tiến trình giảng dạy 

theo pp cặp – nhóm.   



       - Tỷ lệ học sinh G-K-TB-Y-Kém chưa đồng đều. Có độ chênh khá lớn ở các 

lớp.   

4. Tình hình đội ngũ năm học 2019 - 2020 

- 12 giáo viên biên chế. 

- Số lượng giáo viên đạt chuẩn FCE B2 quốc tế (3) B2 Việt Nam (9) = 11/12gv, 

phấn đấu đạt 50% số lượng GV có B2 Quốc tế trong NH 2019-2020. 

 

STT Họ và tên Trình độ Đạt chuẩn Chuyên Môn 

1 Nguyễn Thị Bạch Vân Đại Học B2 Việt Nam Giỏi 

2 Dương Thị Thu Thảo Đại Học B2 Quốc tế Giỏi 

3 Trần Yên Thảo Đại Học B2 Quốc tế Giỏi 

4 Nguyễn Phương Hân Đại Học B2 Quốc tế Giỏi 

5 Hoàng Công Lương Đại Học B1 Quốc tế Giỏi 

6 Dương Thị Hạnh Đại Học B2 Việt Nam Giỏi 

7 Huỳnh Ngọc Thùy Trang Đại Học B2 Việt Nam Giỏi 

8 Lê Huỳnh Uớc Mơ Đại Học B2 Việt Nam Giỏi 

9 Hà Thị Phước Sang Đại Học B2 Việt Nam Giỏi 

10 Lê Duy Mỹ Hạnh Đại Học B2 Việt Nam Giỏi 

11 Nguyễn Tuyết Nhung Đại Học B2 Việt Nam Giỏi 

12 Dương Thị Như Huỳnh Đại Học B2 Việt Nam Giỏi 

13     

14     

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC 

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 

tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ 

thông: 

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo định hướng phát huy năng lực của học sinh ; 

Thiết kế tiến trình dạy học theo hình thức , phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực . 

Ở các lớp Tiếng Anh tăng cường , GV tích hợp những kiến thức đã giảng dạy trong 2 

tài liệu , giảm tải những kiến thức trùng lắp.  

- Động viên và khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi TOEFL  JUNIOR , 

PTE, Ket, Pet, thi Olympic tiếng Anh tháng 4, IOE, thi hùng biện tiếng Anh cấp 

trường và cấp Quận, giải Lê Quý Đôn trên báo khăn quàng đỏ đạt kết quả cao… 

- Xây dựng chuyên đề thiết thực phục vụ cho việc giảng dạy của GV và học tập 

của HS. 

-Đầu tư, đẩy mạnh phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi, phấn đấu đạt kết quả cao 

hơn năm học trước. 



- Khuyến khích giáo viên soạn giảng trên bảng tương tác, dạy học theo chủ đề, dạy 

học theo hướng thực tế trải nghiệm, tổ chức cho HS tham quan trải nghiệm rồi viết bài 

phát biểu bằng tiếng Anh. 

- Thao giảng, dự giờ theo đúng thực chất. 

- Vận dụng thực tiễn các ưu khuyết điểm của tiết dạy minh họa, áp dụng vào bài 

dạy trên lớp.  

- Nâng cao tỷ lệ HS Khá – Giỏi bộ môn và chú trọng chất lượng TS lớp 10 cho HS 

khối 9. 

2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy tự chọn, lồng ghép, … 

- Khối 6,7,8 và 9 thực hiện tự chọn 1tiết/tuần. 

- Thực hiện đúng kế hoạch dạy học, đảm bảo đủ thời lượng dạy học và chuẩn 

kiến thức, kỹ năng của chương trình các bộ môn được Bộ GDĐT quy định, không dạy 

dồn, dạy trước chương trình.  

3. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp: 

-  Lồng ghép các nội dung địa lí, lịch sử, giáo dục công dân và văn hóa trong 

các tiết dạy. 

4. Dạy học 2 buổi/ ngày 

- Các lớp TCTA học trái buổi 2 buổi/ tuần. 

5. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm 

tra đánh giá: 

-  Tăng cường kĩ năng nghe nói trên lớp học, giúp học sinh vận dụng ngôn ngữ 

trong thực tiễn cuộc sống. 

- Đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy quá trình dạy và học. Bài 

kiểm tra trên lớp cần tăng dần các dạng câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với những 

vấn đề của thực tiễn cuộc sống. 

- Đa dạng hoá các nội dung và hình thức kiểm tra, đánh giá. Hướng tới kiểm tra 

đầy đủ các  kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Kiểm tra kĩ năng nói qua các hình thức thuyết 

trình (cá nhân hoặc cặp, nhóm). 

- Áp dụng phương pháp giảng dạy mới (PPP). Lấy học sinh làm trung tâm, chú 

trọng mục đích giao tiếp, kết hợp dạy ngữ pháp và từ vựng theo chủ đề Sách giáo 

khoa.  

- Sử dụng tranh ảnh, giáo cụ trực quan, vật thật, cassette, projector. Tiếp tục áp 

dụng giảng dạy qua bảng tương tác để nâng cao tính tích cực cho hs. Ghi bài ngắn 

gọn, giảng dạy lồng vào tình huống giao tiếp. 

- Định hướng việc ôn tập và xây dựng đề cho từng khối lớp ngay từ đầu năm 

theo đề cương thống nhất toàn Quận.  

- Tiếp tục thực hiện đa dạng các chương trình ngoại ngữ: Tiếng Anh đại trà, 

Tiếng Anh tăng cường, giao lưu giáo viên bản ngữ. 

- Tiếp tục triển khai sử dụng và phối hợp sử dụng cùng với sách giáo khoa các 

bộ Tài liệu dạy học THCS bộ môn Tiếng Anh (Spark, Access, I-Learn Smart World…) 

để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.  



- Mời giáo viên bản ngữ dạy cho các lớp TCTA 2 tiết/ tuần. 

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy. 

- Sử dụng phần mềm dạy học như activ inspire, powerpoint, các phần mềm 

tiếng Anh dùng kèm với giáo trình Access…. 

- Sử dụng bảng tương tác ít nhất 1 tiết cho mỗi đơn vị bài. 

- 100% GV sử dụng “Trường học kết nối”. 

7. Đổi mới sinh hoạt Tổ chuyên môn: 

- Cải tiến việc họp Tổ, Nhóm CM sao cho cuộc họp có chất lượng và đi đúng 

trọng tâm, nghiên cứu những vấn đề khó trong giảng dạy. 

- Nâng cao năng lực giảng dạy trong nhà trường đáp ứng yêu cầu chung và phổ 

cập tiếng Anh. 

- Họp Tổ: 2 lần / 1 tháng; Họp Nhóm 4 lần / 1 tháng đều đặn và đảm bảo có 

đầy đủ gv trong tổ tham gia.   

- Đẩy mạnh việc đổi mới trong sinh hoạt Tổ - Nhóm CM theo hướng nghiên 

cứu bài học: cung cấp nội dung trọng tâm khi sinh hoạt chuyên môn . Thông qua tiết 

dạy minh họa, thông qua thảo luận tiết dạy của đồng nghiệp, giáo viên tự rút ra bài 

học kinh nghiệm cho bản thân, kiểm nghiệm những vấn đề đã được dự giờ và thảo 

luận, áp dụng vào bài giàng hàng ngày tên lớp; tập trung phân tích các vấn đề kiên 

quan đến người học. Nguyên tắc vận dụng vào dạy học hàng ngày: giảm truyền thụ 

kiến thức bằng phương pháp thuyết trình, vận dụng các phương pháp dạy học có sự 

tham gia của học sinh, sử dụng thiết bị dạy học thực tế, tổ chức dạy học theo nhóm 

nhỏ 4-6, cân bằng giới tính, năng lực, khuyến khích sự tích cực, sáng tạo của học sinh. 

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên 

- Luôn chấp hành nghiêm túc  mọi chủ trương , chính sách của Đảng và nhà 

nước . 

- Chấp hành tốt các quy định , nội quy của nhà trường. 

- Hoạt động theo sự chỉ đạo của PGD và của Ngành : Chấp hành nghiêm chỉnh 

mọi quy chế. 

- Tham gia đầy đủ mọi hoạt động đoàn thể và các phong trào của nhà trường, 

PGD và Ngành phát động với tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình.    

- Khuyến khích giáo viên lồng ghép việc giáo dục đạo đức, lối sống trong nội 

dung, chủ điểm của bài học. Từ đó, xây dựng và giáo dục các quy tắc ứng xử văn hóa, 

văn minh lối sống vì lợi ích chung của cộng đồng. 

- Nâng cao nhận thức của giáo viên trong việc tăng cường kĩ năng thực hành, 

vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình 

thành, phát triển năng lực và qua đó giúp học sinh xác định động cơ, thái độ học tập. 

Tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với thực tiễn cuộc sống, tổ chức các hoạt động 

dạy học hướng đến việc phát triển năng lực học sinh. 

- Định hướng để học sinh có cách hiểu tích cực, hiểu đúng về những lợi  ích từ 

các trang mạng xã hội cũng như những hạn chế, tiêu cực của nó đối với xã hội nói 



chung và học sinh nói riêng. Hướng dẫn học sinh ý thức được việc đưa các thông tin 

cá nhân lên mạng xã hội. 

2. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém  

HS giỏi bộ môn : 40.5 %;  Khá: 30 %; Trên TB : 91.7%. 

HS giỏi Quận:  đạt  chỉ tiêu 80%.     

HS vào đội tuyển thi TP: 1HS  

- Xét tốt nghiệp THCS: 100% (80% khá, giỏi ) 

- Hạnh kiểm: Tốt 80%;  Khá 20%  

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, 

phụ đạo học sinh yếu 

a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy chế, chỉ đạo chuyên môn của Bộ, Sở GD-ĐT, các 

quy định về việc thực hiện chương trình, nội dung giảm tải. Đẩy mạnh công tác 

kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng đổi mới đảm bảo tính khách quan, chính 

xác, trung thực. 

- Nâng cao chất lượng bộ môn của cả 4 khối. 

b) Về bồi dưỡng học sinh giỏi 

- Phát hiện học sinh giỏi, có năng khiếu từ HKI của lớp 8 để bắt đầu bồi dưỡng 

từ HKII. 

- Tăng cường các bài tập khó cho các lớp chọn và TCTA. 

c) Về phụ đạo học sinh yếu 

- Kiểm tra chất lượng ngay từ đầu năm để phát hiện học sinh yếu kém. 

- Gv chịu trách nhiệm về học sinh yếu bộ môn của lớp mình giảng dạy . Quan 

tâm đến số lượng học sinh yếu. Soạn thêm bài tập rèn luyện cho từng đối tượng học 

sinh .    

- Có kế hoạch phụ đạo 2 tiết/ tuần. 

4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên 

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn. 

- Khuyến khích giáo viên nghiên cứu các tài liệu chuyên môn, kịp thời cập nhật 

thông tin, kiến thức mới. 

- Thực hiện thao giảng, chuyên đề để chia sẻ kinh nghiệm. 

5. Tham gia Hội thi, hoạt động chuyên môn trường, cụm, ngành … 

- Tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp quận và thành phố. 

- Tham dự đầy đủ các chuyên đề chia sẻ giữa các trường. 

6. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên. 

- Dự giờ mỗi giáo viên  ít nhất 2 lần/ năm. 

- Lên kế hoạch kiểm tra nội bộ ngay từ đầu năm. 



Tháng 
Nội dung kiểm 

tra 

Giáo viên được kiểm 

tra 

Thời 

gian 

kiểm 

tra 

Người phụ 

trách 

9/2019 Chuyên môn Nguyễn Thị Bạch Vân 
 

BGH –Tổ 

trưởng/ Tổ 

phó –nhóm 

trưởng  

10/2019 Chuyên môn 

Trần Yên Thảo 

Nguyễn Tuyết Nhung 

 

 

BGH –Tổ 

trưởng/ Tổ 

phó –nhóm 

trưởng  

11/2019 Chuyên môn 
Hoàng Công Lương 

Dương Thị Như Huỳnh 

 
BGH –Tổ 

trưởng/ Tổ 

phó –nhóm 

trưởng 

12/2019 
HSSS + BDHSG 

HSSS + BDHSG  

Nguyễn Phương Hân 

Dương Thị Thu Thảo 

 

 
BGH 

01/2020 Chuyên môn Dương Thị Hạnh 
 

BGH -TT 

02/2020 Chuyên môn Lê Duy Mỹ Hạnh 
 

BGH –Tổ 

trưởng/ Tổ 

phó –nhóm 

trưởng 

03/2020 Chuyên môn 
Hà Thị Phước Sang 

Lê Huỳnh Ước Mơ 
 

BGH –Tổ 

trưởng/ Tổ 

phó –nhóm 

trưởng 

7. Hoạt động chuyên môn khác: 

Tháng Nội dung chính Người phụ trách 

Các bộ 

phận thực 

hiện 

8/2019 

- Phổ biến các kỳ thi tiếng Anh lấy 

chứng chỉ Quốc tế. (đăng kí Ket, 

Pet cho Thầy Thành, PTE cho cô 

Trâm  (PGD)  

- HS thi hs giỏi cấp Quận K9   

Cô Thu Thảo 

 
 

9/2019 

- Gv dự tổng kết và triển khai 

công tác CM đầu năm học (13/9) 

- Chuyên đề cấp quận 

- HS thi HSG cấp Quận 

 

GV Tổ 

Cô Bạch Vân 

Cô Hân 

 

 



10/2019 

- Thao giảng nhóm 6, 9  

- Dự Chuyên đề THCS Hoàng 

Hoa Thám, Ngô Sĩ Liên 

 

Cô Yên Thảo, cô 

Tuyết Nhung 

GV nhóm 

 

 

11/2019 

- Thao giảng nhóm 7, 8  

 

- Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh 

cấp trường 

- Dự chuyên đề tại trường THCS 

Nguyễn Gia Thiều, Phạm Ngọc 

Thạch  

Cô Huỳnh, Thầy 

Lương 

GV tổ 

GV nhóm 

 

12/2019  

- Ôn tập Kiểm tra HKI 
GV tổ   

01/2020  -  “Cuộc thi Hùng Biện tiếng Anh 

cấp Quận” 

- Chuyên đề Tết tại trường 

- Dự chuyên đề trường THCS Lý 

Thường Kiệt, Âu Lạc 

GV  4  khối  

Nhóm TATC 

GV nhóm 

 

02/2020   -  Thao giảng  nhóm 9 , nhóm 6 

- Dự Chuyên đề tại trường 

THCS Trần Văn Đang, Quang 

Trung 

  

Cô Mỹ Hạnh, Cô 

Hân 

GV nhóm 

 

 

3/2020 - Thao giảng  nhóm 7,8   

- Hs thi HS giỏi cấp TP 

- Dự Chuyên đề tại trường THCS 

Võ Văn Tần 

- Hướng dẫn HS thi Olympic tháng 

4  

Cô Sang, cô Mơ 

Cô Hân 

GV nhóm   

Cô Thu Thảo + 

Cô Huỳnh 

 

4/2020 -Ôn tập KT HK2 

- Dự Chuyên đề tại trường THCS 

Trường Chinh, Trần Văn Quang 

 

GV trong Tổ 

GV nhóm 

 

 

5/2020  -Vòng chung kết giải LQĐ báo 

KQĐ 

-Tổng kết bộ  môn 

GV tổ  

6/2020  Thi tuyển sinh lớp 10  GVCN khối 9  

V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

- Đồ dùng dạy học: trang bị thêm TV 50 inch tại các lớp học còn lại, dây dẫn 

âm thanh từ thiết bị di động qua loa, sách tham khảo tiếng Anh cho học sinh và giáo 

viên … 



Trên đây là kế hoạch năm học 2019-2020 nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục 

nhà trường của Tổ Ngoại Ngữ. 

Nơi Nhận: 

- Phòng giáo dục đào tạo Tân Bình 

- Ban giám Hiệu trường THCS Ngô Quyền 

- Lưu văn thư 

 

 

 

 

Tân Bình, ngày 15 tháng 8 năm 2019 

Tổ trưởng 

 

 

 

                             Nguyễn Thị Bạch Vân 

 

 

 

Duyệt của ban giám hiệu 

  

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1 

ĐĂNG KÝ THI ĐUA 

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể: 

2. Danh hiệu thi đua cá nhân:  

STT Họ và tên Chức vụ 
Đăng ký 

danh hiệu thi đua 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Bạch Vân Tổ trưởng CSTĐCS 

Tên SKKN 

“Hướng dẫn 

HS cách tự học 

tiếng Anh ở 

nhà” 

2 Dương Thị Như Huỳnh Giáo viên CSTĐCS 
Tên SKKN 

“Một số 

phương pháp 



giúp HS ghi 

nhớ từ vựng 

tiếng Anh” 

 

 

PHỤ LỤC 2 

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG 

 

STT Giáo viên thao giảng Thời gian Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Bạch Vân  Tháng 9 K6 

2 Trần Yên Thảo Tháng 10 K9 

3 Nguyễn Tuyết Nhung Tháng 10 K6 

4 Dương Thị Như Huỳnh Tháng 11 K7 

5 Hoàng Công Lương Tháng 11 K8 

6 Lê Duy Mỹ Hạnh Tháng 2 K6 

7 Nguyễn Phương Hân  Tháng 2 K9 

8 Hà Thị Phước Sang Tháng 3 K7 

9 Lê Huỳnh Ước Mơ Tháng 3 K8 

 

PHỤ LỤC 3 

LỊCH THỰC HIỆN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG  

 

STT Nội dung, hình thức Đối tượng Thời gian Ghi chú 

1 Chuyên đề cấp cụm HS lớp 6 Tháng 9  

2 Tổ chức cuộc thi hùng 

biện tiếng Anh cấp 

trường 

Học sinh 

được tuyển 

chọn từ các 

lớp 

Tháng 11  

3 Tham dự cuộc thi hùng 

biện tiếng Anh cấp 

Quận 

Học sinh đạt 

giải cấp 

trường 

Tháng 1  

 

 

PHỤ LỤC 4 

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ  

Thời 

gian 

Tên 

chuyên đề 

Người 

thực hiện 
Khối 

Nội dung 

công việc 

Môn học 

liên quan 

(Chủ đề 

liên môn) 

Ghi 

chú 



Tháng 11 

Life in the 

country and 

in the city 

GV 6 K6 

Tổ chức cho học sinh 

thảo luận và so sánh 

cuộc sống ở miền 

quê và thành thị 

Địa lí 

 

Tháng 2 + 

3 

The effect 

of food and 

sports on 

health. 

GV 6 K6 

1. Tổ chức cho HS 

thảo luận những thức 

ăn có .lợi cho sức 

khỏe và các loại thức 

ăn nên hạn chế dùng 

thường xuyên 

2. Tổ chức cho HS 

thảo luận những môn 

thể thoa giúp tăng 

cường thể chất và 

những môn thể thao 

mạo hiểm cần lưu ý 

trước khi tham gia  

Công nghệ, 

sinh học, thể 

dục 

 

Tháng 11 

Tuần 14 

13/11-

18/11 

Using the 

Internet for 

English 

learning 

  

GV 9 K9 

  Tổ chức cho HS 

thuyết trình việc sử 

dụng internet trong 

rèn luyện và nâng 

cao kỹ năng  Nói & 

Viết 

Tin học 

 

Tháng 

1&2 

Tuần 5 

29/1-3/2 

Saving 

Energy 

 

GV9 K9 

Tổ chức cho HS 

thuyết trình việc sản 

xuất và sử dụng các 

loại năng lượng 

Lí, Hóa, 

điện, kĩ 

thuật, địa lí 

 

Tháng 2-

3 
Traveling GV 8 K8 

Tổ chức cho học sinh 

tìm hiểu những danh 

lam thắng cảnh ở 

Việt nam và nước 

ngoài và thuyết phục 

mọi người đến thăm 

Địa - Sử 

 

Tháng 9 

+10 
Our past GV 8 K8 

Tổ chức cho hs sưu 

tập các câu chuyện 

cổ tích và kể chuyện 

bằng tiếng Anh 

Văn, lịch sử 

 

Tháng 11 

Students’ 

work (Unit 

4) 

GV7 K7 

Tổ chức cho học sinh 

thu thập thông tin về 

cuộc sống sinh hoạt 

của Hs trên thế giới 

và so sánh với Việt 

Nam 

Văn hóa, địa 

lí 

 

Tháng 3+ How to GV 7 K7 Tổ chức cho học sinh Sinh, Công  



4 keep fit and 

stay 

healthy 

(Unit 10, 

11, 12) 

thảo luận cách chăm 

sóc sức khỏe cá nhân 

và tầm quan trọng 

của thực phẩm đối 

với sức khỏe con 

người 

Nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG 

 

 

 Thời 

gian 

Nội dung công việc Phụ trách 

Tháng 

8/2019 

▪ Họp HĐSP trả phép hè (1/8) 

▪ Học bồi dưỡng chính trị hè (25/7), viết bài thu 

hoạch (29/7) 

▪ Nhận TKB số 1 

▪ Họp Tổ, nhóm phân công chuyên môn. 
▪ Giảng dạy chương trình tuần 1,2  /HKI 

- Cả tổ 

Tháng 

9/2019 

▪ Dự lễ khai giảng (5/9) 

▪ Nhận TKB số 2, dạy và học theo TKB 

▪ Họp chuyên môn tổng kết và triển khai phương 

hướng năm học 2019–2020 tại PGD (13/9) 

▪ Kiểm tra 15’, Ra đề 45’ định kỳ 

▪ Giảng dạy chương trình tuần 3, 4, 5, 6 

▪ Kiểm tra 1 tiết lần 1 (30/9) 

▪ Chuyên đề cấp cụm 

 

 

- Cả tổ 

 

 

 

 

- Cả tổ 

- Cô Bạch Vân  

 

Tháng 

10/2019 

▪ Dự Đại hội CNVC 

▪ Giảng dạy chương trình tuần 7, 8, 9, 10 

▪ Dự thao giảng khối 6, 9 

▪ Nhập điểm lần 1 

▪ Dự CĐ tại trường Hoàng Hoa Thám, Ngô Sĩ 

Liên 

- Cả tổ 

- Cô Yên Thảo, Cô Tuyết 

Nhung 

- GV nhóm 

Tháng 

11/2019 

▪ Giảng dạy chương trình tuần 11, 12, 13, 14 

▪ Kiểm tra 1 tiết lần 2 

- Cả tổ 

 



▪ Tham gia các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11 

▪ Dự thao giảng khối 7 

▪ Thao giảng khối 8 

▪ Dự CĐ tại trường Nguyễn Gia Thiều, Phạm Ngọc 

Thạch 

▪ Nhập điểm lần 2 

▪ Thi hùng biện tiếng Anh cấp trường 

 

 

- Cô Như Huỳnh  

- Thầy Lương 

- GV nhóm 

 

 

-GV tổ 

Tháng 

12/2019 

▪ Giảng dạy chương trình tuần 15, 16 

▪ Nhập điểm lần 3 

▪ Thi HKI 

▪ Coi thi và chấm thi theo phân công 

▪ Nhập điểm, vào học bạ HKI 

▪ Hoàn tất các báo cáo HKI và hồ sơ thanh tra HĐSP 

HKI 

▪ Họp sơ kết, xếp loại thi đua HK I 

▪ Tham gia hội vui học cấp quận  

 

- Cả tổ 

 

- Nhóm trưởng 

Tháng 

01/2020 

▪ Nhận TKB mới, dạy và học theo TKB 

▪ Giảng dạy chương trình tuần 1, 2, 3 HKII 

▪ Nộp SKKN cấp Quận + TP 

▪ Thi chọn HS giỏi lớp 8 

▪ Dự CĐ tại trường Lý Thường Kiệt, Âu Lạc 

▪ Họp chuyên môn PGD 

▪ Tổ chức cuộc thi Hùng Biện tiếng Anh cấp Quận  

 

 

- Cả tổ 

 

 

 

-GV nhóm 

 

-Gv tổ 

 

 

 

Tháng 

02/2020 

▪ Giảng dạy chương trình tuần 4,5,6 

▪ Thao giảng khối 6 và 9 

▪ Kiểm tra 15p 

▪ Nghỉ Tết AL 

▪ Dự CĐ tại trường Trần Văn Đang, Quang Trung 

▪ Trực Tết theo phân công 

 

- Cô Mỹ Hạnh  

- Cô Phương Hân 

- Cả tổ 

- GV nhóm 

 

Tháng 

3/2020 

▪ Giảng dạy chương trình tuần 7,8, 9, 10 

▪ Tham gia các hoạt động ngoại khóa mừng ngày 

phụ nữ 8-3. 
▪ Nhập điểm lần 2/HKII 

▪ Dự thao giảng K7 + K8 

▪ Nộp kết quả BDTX 

▪ Nộp SKKN cấp trường 

▪ Kiểm tra 45’ định kỳ lần 1 HKI+ Kiểm tra 15’ 

▪ Dự CĐ tại trường Võ Văn Tần 

- Cả tổ  

 

 

- Cô Sang, Cô Mơ 

 

 

 

 

-GV nhóm 

Tháng 

4/2020 

▪ Giảng dạy chương trình tuần 11, 12.13, 14 

▪ Kiểm tra  1 tiết định kỳ lần 2 HKII+ Kiểm tra 15’ 

- GV tổ 

 



▪ Thi HKII 

▪ Coi thi và chấm thi theo phân công 

▪ Dự CĐ tại trường Trường Ching, Trần Văn Quang 

 

 

 

-GV nhóm 

Tháng 

5/2020 

▪ Giảng dạy chương trình tuần 15, 16, 17 

▪ Nhập điểm, vào học bạ HKII 

▪ Hoàn tất các báo cáo HKII và hồ sơ thanh tra 

HĐSP HKII 

▪ Họp tổng kết, xếp loại thi đua cả năm học 

- Cả tổ 

Tháng 

6/2020 

▪ Ôn thi tuyển sinh 10 

▪ Coi thi nghề cấp 2, 3, tuyển sinh 10 theo phân công 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

NĂM HỌC 2019 – 2020 

                          MÔN: NGOẠI NGỮ 

 

                                       KHỐI 6 – HKI 
 

Bài (Unit) 

ND tài liệu bổ 

trợ dạy học  

I Learn  

Smart World 

Nội dung 

tài liệu bổ 

trợ dạy học 

Spark 

Tiết 

th o 

PPCT 

Nội dung 

 

Bài mở đầu 

   

1 

Introduce the subject 

and method of study 

   2 Kiểm tra kiến thức đầu 

năm 

 

Unit 1 

GREETINGS 

No theme.  3 

4 

5 

6 

7 

A1 - 4 

A5 - 8 

B1 - 6 

C1 - C2 

C3 - 6 

 

Unit 2 

AT 

SCHOOL 

 

No theme. *Spark 6- 

Starter 4,7 

/P.5 

Starter 8,9/ 

P.7 

 

 

8 

9 

10 

11       

12 

A1- 4 

B1- 2 

B3- 6 

C1 

C2- 4 



 

Unit 3 

AT HOME 

 

 

*I-Learn 6 

Theme 1 

Lesson 2 

(P.6,7: 

New words, 

Listening, 

Practice, 

Speaking) 

 13 

14 

5 

16 

17 

A1- 2 

A3-4 

B1-2 

B3-5 

C1-2 

   18 GRAMMAR 

PRACTICE 

   19 Written Test 1 

 

Unit 4 

BIG OR 

SMALL 

              

*I-Learn 6 

Theme 3 

Lesson 1 

(P.24,25 

Useful 

Language,  

Practice) 

 

 20 

21 

22 

23 

    24 

25 

A1-2 

A3-5 

B1-5 

Test correction 

C1-3 

C4-7 

 

Unit 5 

THINGS I 

DO 

 

 

*I-Learn 6 

Theme 2 

Lesson 1 

(P.14: 

New words, 

Listening, 

Useful 

Language) 

*I-Learn 6 

Theme 3 

Lesson 1 

(P.24: 

New words, 

Listening 

Speaking) 

 26 

27 

28 

29 

30 

A1-3 

A4-6 

B1-3 

C1 

C2-3 

   31 GRAMMAR 

PRACTICE 

 

Unit 6 

PLACES 

 

*I-Learn 6 

Theme 1 

Lesson 1 

(P.4,5: 

New words, 

Listening, 

Useful 

Language, 

Speaking) 

Lesson 3 

(P.8:  

New words, 

Grade 7 – 

page 104 – 

Market Day 

– The puzzle 

32 

33 

34 

35 

6 

A1-3 

A4-5 

B1-4 

C1-2 

C3-4 



Listening) 

*I-Learn 6 

Theme 5 

Lesson 3 

(P.48: 

New words, 

Listening, 

Grammar) 

 

   37 Written Test 2 

 

 

Unit 7 

YOUR 

HOUSE 

             

*I-Learn 6-

Theme 1-lesson 

3- 

P.9 

*I-Learn 7-

Theme 9-lesson 

1- 

P 84 

Grade 6 – 

page 44 –  34 

–  41- 43- 

Grade 7- 

page 102 

38 

39 

40 

    41 

42 

43 

A1-2 

A3-5 

B1,3 

Test correction 

C1-2 

C3-5 

 

 

Unit 8 

OUT AND 

ABOUT 

 

*I-Learn 6 

Theme 3 

Lesson 2 

(P.26: 

Listening) 

*I-Learn 6 

Theme 1 

Lesson 5 

(P.12: 

Reading) 

*WB 

Theme 1 

New words 

Grade 7-

page 81- 11-

95 - Grade 6-

P.73-71 

44 

45 

46 

47 

 

48 

A1-3 

A4-6 

B1-2 

C1-2 

C3-4 

   49 GRAMMAR 

PRACTICE 

   50 REVISION 

Ôn tập và 

Kiểm tra học 

kì I 

  51 REVISION 

   52 REVISION 

   53 FIRST TERM 

EXAMINATION 

   54 Test correction 

 

KHỐI 6 – HKII 
 

Bài (Unit) 

ND tài liệu bổ 

trợ dạy học  

I Learn  

Smart World 

Nội 

dung 

tài 

liệu 

bổ trợ 

Tiết 

theo 

PPCT 

Nội dung 



dạy 

học 

Spark  
 

 

Unit 9 THE BODY 

 

*I-Learn 6 

Theme 3 

Lesson 1 

(P.24: 

New words, 

Listening 

P.25: 

Grammar) 

Grade 

7- P. 6 , 

23 – 

Grade 

6 – P. 6 

, 72 

55 

56 

57 

58 

59 

A1-2 

A3-5 

B1 

B2-3 

B4-5 

 

Unit 10 

STAYING HEALTHY 

 

*I-Learn 6 

Theme 5 

Lesson 4 

(P.51 

Reading, 

Speaking, 

Writing) 

 

Grade 

7 – P. 

35 – 

Grade 

6 – P. 

84 , 83 

, 82 

60 

61 

62 

63 

64 

A1-4 

A5-6 

B1-3 

B4-5 

C1-4 

 

Unit 11 

WHAT DO YOU EAT? 

 

*I-Learn 6 

Theme 5 

Lesson 2 

(P.46,47: 

New words, 

Listening, 

Grammar 

Practice, 

Speaking) 

Lesson 4 

(P.51: 

Reading, 

Speaking) 

Lesson 5 

(P.52: 

Listening, 

Reading) 

Grade 

6 – 

Pages. 

83 , 81, 

88 

65 

66 

 

68 

69 

A1 

A2-3 

A4 

B1-3 

B4-5 

   70 GRAMMAR 

PRACTICE 

   71 Written Test 3 

 

 

Unit 12 

SPORTS AND PASTIMES 

 

*I-Learn 

6-Theme 

6-Lesson 

5-P.62,63 

Grade 6- P. 14 , 7 – 

Grade 7 – P. 13 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

A1-2 

A3-5 

B1-3 

Test correction 

B4-5 

C1-6 



 

Unit 13 

ACTIVITIES AND 

SEASONS 

*I-Learn 6 

Theme 6 

Lesson 5 

(P.62: 

Listening) 

*WB 

Theme 6 

New 

words-b 

Grade 6 – P. 71 78 

79 

80 

81 

82 

A1-2 

A3 

A4 

B1 

B2 

 

Unit 14 

MAKING PLANS 

 

*I-Learn 6 

Theme 3 

Lesson 5 

(P.33: 

Writing) 

*I-Learn 6 

Theme 3 

Lesson 2 

(P.26,27) 

 

Grade 6 – P. 85 83 

84 

85 

86 

87 

A1-3 

A4-5 

B1-4 

B5-6 

C1-3 

   88 GRAMMAR 

PRACTICE 

   89 Written Test 4 

 

 

Unit 15 

COUNTRIES 

 

*I-Learn 6 

Theme 8 

Lesson 2 

(P.76: 

New 

words, 

Listening, 

Useful 

Language) 

Lesson 4 

(P.80: 

New 

words, 

Listening) 

 90 

91 

92 

93 

94 

95 

A1-4 

A5-6 

B1-4 

Test correction 

C1-2 

C3 

 

Unit 16 

MAN AND THE 

ENVIRONMENT 

 

  96 

97 

98 

99 

100 

A1-2 

B1 

B2 

 B4-5  

   101 GRAMMAR 

PRACTICE 

 

Ôn tập và Kiêm tra học kì II 

  102 

103 

REVISION 

REVISION 

   104 SECOND TERM 

EXAMINATION 

   105 Test correction 
 

   



 

KHỐI 7 – HKI 
 

Bài (Unit) 

Nội dung tài 

liệu bổ trợ 

dạy học 

Spark 

Nội dung tài 

liệu bổ trợ 

dạy học 

I-learn  

Nội 

dung 

giảm 

tải 

Thời 

lượng 

dạy 

học 

Tiết theo 

PPCT 
Nội dung 

    1 1 Revision/Test 

Unit 1 

BACK TO 

SCHOOL 

Ex. 17/p.8 

Student’s 

book-grade 7 

  

 

 

5 

2 

3 

4 

5 

6 

A1, 4 

A2 

A3-5 

B1-2 

B4-7 

Unit 2: 

PERSONAL 
INFORMATION 

 

Ex. 18/p.8 

Student’s 

book-grade 7 

Theme 1, 

lesson 1, 

Practice/p.5 

Student’s book 

- grade 6 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

A1-2 

A3-5 

A4-6* 

B1, 2, 3, 9* 

B4, 5* 

B6, 7, 8* 

Unit 3: 

AT HOME 

 

Ex. 3/p.12 

Student’s 

book-grade 7 

Theme 1, 

lesson 3, 

grammar a.+b. 

Student’s book 

- grade 6 

3/31 

5 

13 

14 

15 

16 

17 

A1-3 

A2B1-2 

B3-4 

B5-6* 

    1 18 Language focus 1 

    1 19 Written Test 1 

Unit 4: 

AT 

SCHOOL 

 

Asean 

Culture/p.AC2 

Student’s 

book-grade 7 

Theme 2, 

lesson 1, new 

words a, b, c 

Student’s book 

- grade 6 

 

5+1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

A1, 2,4 

A3-5 

A6 

Test correction 

B1-2 

B3-4 

Unit 5: 

WORK 

AND PLAY 

 

Ex. 2/p.9 

Student’s 

book-grade 7 

Theme 2, 

lesson 1, 

practice/p.15  

Student’s book 

- grade 6 

 

5 

26 

27 

28 

29 

30 

A1,3*  

A2 

A4-6 

B1-2 

B3-4 

Unit 6: 

AFTER 

SCHOOL 

 

Ex. 4/p.11 + 

Ex. 5/p.16 

Student’s 

book-grade 7 

I-learn 6 sb 

theme 6 – new 

words and 

listening – p54 

 

6 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

A1 

A2 

A3, 4, 5 

B1 

B2 

B3, 4, 5 

    1 37 Language focus 2 

    1 38 Written Test 2 

Unit 7: 

THE 

WORLD OF 

WORK 

 

Ex. 1/p.10 

Student’s 

book-grade 7 

I-learn 6 sb 

theme 1 – new 

words – p4 

 

5+1 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

A1 

A2-3 

A4 

Test correction 

B1, 4 

B2- 3 



Unit 8: 

PLACES  

Ex. 1/p. 100 

Spark 

Student’s 

book-grade 7 

Theme 5, 

lesson 3, 

practice/p.49 

Student’s book 

- grade 6 

 

5 

45 

46 

47 

48 

49 

A1, 2, 3 

A4- 5 

B1 

B2 

B3,4,5 

Ôn tập và 

kiểm tra học 

kì I 

   

5 

50  

51 

52 

53 

54 

REVISION 

REVISION 

REVISION 

FIRST TERM 

EXAMINATION 

Test correction 

 

 

KHỐI 7 – HKII 
 

 

Bài (Unit) 

Nội dung tài 

liệu bổ trợ 

dạy học 

Spark 

 Nội 

dung 

giảm 

tải 

Thời 

lượng 

dạy 

học 

Tiết theo 

PPCT 
Nội dung 

Unit 9: 

AT HOME 

AND AWAY 

(5) 

Ex. 2/p.100 

Student’s 

book-grade 8 

Access 6 sb – 

unit 10b ex1 – 

p100 &101 

 

5 

55 

56 

57 

58 

59 

A1 

A2-3 

A4 

B1-2 

B3-5 

    1 60 Language focus 3 

Unit 10: 

HEALTH 

AND 

HYGIENE 

 

Ex. 5/p.5 

Student’s 

book-grade 8 

I-learn 7 sb 

theme 3 – new 

words and 

listening – p24 

 

5 

61 

62 

63 

64 

65 

A1 

A4 

A2-3 

B1, 4 

B2-3 

Unit 11: 

KEEP FIT, 

STAY 

HEALTHY 

Ex. 2/p.28 

Student’s 

book-grade 8 

Theme 3, 

Lesson 2 

Ex.a/p. 26 I-

learn Student’s 

book-grade 7 

3/111 

 

5 

66 

67 

68 

69 

70 

A1-2 

A3 

B1 

B2-3 

B4-5 

    1 71 Written Test 3 

Unit 12: 

LET’S EAT 

 

Ex. 20/p.8 

Student’s 

book-grade 8 

Theme 5, New 

words a./p.44 

Student’s 

book-grade 7 

3b/11

6,117 

5+1 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

A1 

A2 

A3-4 

Test correction 

B1-2 

B3*-4 

    1 78 Language focus 4  

Unit 13: 

ACTIVITIE

S 

 

Unit 1e/p.17 

Student’s 

book-grade 7 

Theme 1, 

Lesson 1 Ex. 

b/p. 2+3  

Student’s 

book-grade 7 

 

5 

79 

80 

81 

82 

83 

A1 

A3, 5 

A4 

B1- 2 

B3 



Unit 14: 

FREETIME 

Fun 

 

Ex. 15/p.7 + 

1/p.81Student’

s book-grade 8 

Theme 4, 

lesson 2 

practice/p.37  

Student’s 

book-grade 6 

 

5 

84 

85 

86 

87 

88 

A1 

A2,4* 

A3 

B1- 2 

B3- 4 

    1 89 Written Test 4 

Unit 15: 

GOING 

OUT 

 

Ex. 5,6/p.87 

Student’s 

book-grade 8 

  

5+1 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

A1 

A2-3* 

B1 

Test correction 

B3 

B2,4 

     96 A1-2 

Unit 16:     97 A3-4 

PEOPLE 

AND 

PLACES 

   

5 

98 B1,5 

     99 B2 

     100 B4 

    1 101 Language focus 5 

     102 REVISION 

Ôn tập và 

Kiêm tra học 

kì II 

   

4 

103  REVISION 

 
   

 
104 SECOND TERM 

EXAMINATION 

     105 Test correction 

 

 
 

 

KHỐI 8 – HKI 

 

Bài 

(Unit

) 

Nội dung tài liệu 

bổ trợ dạy học 

I-learn 

Nội dung tài liệu bổ trợ 

dạy học 

Spark 

Nội 

dung 

giảm 

tải 

Thời 

lượng 

dạy 

học 

Tiết 

theo 

PPC

T 

Nội dung 

Bài 

mở 

đầu 

   1 1 Revision 

     2 Getting started 

+  Listen and 

Read 

Unit 

1 

U1 – SPEAK BS 

: listening, useful 

language/ p4-G6 

 

   3 Speaking + 

Listening 

MY 

FRIE

NDS 

   5 4 Reading 

     5 Writing 



     6 Language focus 

 U2 – READ BS: 

new words 

p86/g8, practice/ 

p87-g8,  

new words/P88-

G8 

Theme 9 – lesson 

1 + lesson 2 – A. 

new words/ G8 

(work book) 

 

   7 Getting started 

+  Listen and 

Read 

Unit 

2 

    8 Speaking + 

Listening 

MAK

ING 

ARR

ANG

EME

NT 

   5 9 Reading 

     10 Writing 

     11 Language focus 

 U3 – SPEAK CẦN 
BS:  Speaking, 
Practice/ P7-G6 
U3 – LISTEN: 
Listening/P6 – G6 

 

   12 Getting started 

+  Listen and 

Read 

     13 Speaking 

Unit 

3 

    14  Listening  

At 

home 

   6 15 Reading  

     16 Writing  

     17 Language focus 

    1 18 Revision 

    1 19 Written Test 1 

 Theme 4 Lesson 2 

Useful language 

P36 – workbook 

G8 

Theme 4 Lesson 2 

Grammar b P35 – 

Workbook G9 

   20 Getting started 

+  Listen and 

Read 

+ Language 

Focus 4 

Unit 

4 

    21 Speaking + 

Language 

Focus 3 

Our 

past 

   5+1 22  Listening + 

Language 

Focus 1,2 

     23 Test Review 

     24 Reading 



     25 Writing  

 Theme 6 Lesson 1 

New words P52 

Workbook G9 

   26 Getting started 

+  Listen and 

Read 

   2/52  27 Speaking + 

Listening 

Unit 

5 

    28 Reading 1 

Study 

habits 

   6 29 Reading 2 

     30 Writing 

     31 Language  

     32 Getting started 

+  Listen and 

Read 

Unit 

6 

Language focus   

Grammar Practice 

– P5 – Student’s 

book 8 

 

Listen and Read   

File 1- P 104 - 

Student’s book 8 

 

Language 

focus/p.60,61,62 – Tieng 

Anh 8  + Grammar 

8f/p.102 – Spark 

Student’s Book, G 8 

(Thay BT 2/tr.61 sách 

Tiếng Anh 8 bằng phần 

Ngữ pháp sách Spark) 

  33 Speaking + 

Listening 

THE 

YOU

NG 

PION

EERS  

   5 34 Reading  

CLU

B 

    35 Writing 

     36 Language 

Focus  

    1 37 Revision 

    1 38 Written Test 2 

 Language focus   

+ Part b-c-d P 72 

Workbook 8 

+ Part b P 74 / P 

84 Student’s book 

8 

 

 

Language Focus: 

Present  

perfect Grammar 

Bank3& 

Exercise1,2,3,4,5 

Spark8 and Grammar 

Bank7 &Exercise  

1,2,3,4 

Spark7 

 
 

  39 Getting started 

+  Listen and 

Read 

+ Language 

Focus 3 

     40 Speaking + 

Language 

Focus 5 

Unit 

7 

    41 Listening 

MY    5+1 42 Test Review 



NEIG

HBO

RHO

OD 

     43 Reading + 

Language 

Focus 1,2 

     44 Writing + 

Language 

Focus 4 

     45 Getting started 

+  Listen and 

Read 

Unit 

8 

Grade 8  

(st.book)- Theme 

3 p.26 (getting 

started- Listen & 

read) 

Grade 9  

(st.book)- Theme 

3 p.26 (getting 

started- Listen & 

read) 

Grade 9  

(st.book)- Theme 

3 p.27 (speak) 

Grade 9  

(st.book)- Theme 

3 – Listening p.26 

( Listen) 

Grade 9  

(w.book)- Theme 

3 part C p.25 

(Read) 

Grade 9  

(w.book)- Theme 

3 part 4 p.31 

(Write) 

-Language Focus:  

Grammar Bank5:  

Grammar &Exercise 

P.80  

Past progressive  

Workbook Spark8 

- Grammar &Exercise 

P.80  

Comparatives & 

Superlative 
 

  46 Speaking + 

Listening 

COU

NTR

Y 

LIFE 

AND 

CITY  

   5 47 Reading  

LIFE     48 Writing 

     49 Language 

Focus  

     50 Revision 

     51  Revision 

Ôn 

tập và 

kiểm 

   5 52 Revision 



tra 

học kì 

I 

     53 First term 

Written Test  

     54 Test Review 

 

 

 

KHỐI 8 – HKII 

 
 

Bài (Unit) 

Nội dung tài 

liệu bổ trợ dạy 

học 

I-learn 

Nội dung 

tài liệu bổ 

trợ dạy học 

Spark 

Nội 

dung 

giảm 

tải 

Thời 

lượng 

dạy 

học 

Tiết 

theo 

PPC

T 

Nội dung 

     55 Getting started +  

Listen and Read 

Unit 9  - Listen & 

read Task 4: 

vocabulary 

2a / 6a ( 

page 23) 

spark book 

grade 8 

 - Speak + 

Language 

Focus 3-4 

Task 4: 

vocabulary 

2a/ 6a spark 

book grade 

8 

-Listen + 

language 

focus 2 

vocabulary 

2a/ 7 ( page 

23) spark 

book grade 

8   

 

  56 Speaking + Listening 

A FIRST-AID 

COURSE 

Grade 8  

(st.book)- 

Theme 8 p.76-

77 (Read) 

Grade 8  

(w.book)- 

Theme 8 p.74 

(Read) 

Grade 8  

(st.book)- 

  5 57 Reading 



Theme 8 p.83 

(Write) 

Grade 8  

(w.book)- 

Theme 8 p.75 

(Write) 

 

 

     58 Writing 

     59 Language Focus  

 Listen and 

Read   

+https://www.y

outube.com/wa

tch? 

v=AOvcW8l3R

zE : recycling 

song 

+ Theme 5 – 

Lesson 3- pag 

47 ( I-learn G8) 

– Fill in the 

blanks 

Read :  

+ 

https://www.yo

utube.com/watc

h? 

v=1CvYayV88

kY : recycling 

song 

+ 

https://www.ne

wcastle.nsw.go

v.au/ 

getattachment/

Living/Waste-

recycling/Wast

e-education-

for-

schools/Recycli

ng-Activity-

Sheets.pdf.aspx

: worksheet 

recycling 

Write :  

Theme 5 – 

lesson 5 – pg 

51 ( I-learn G8) 

Crossword + 

Choose the best 

answers 

Language 

Section SPEAK vocabulary 5a  

page 59 

Practice 

Spark8 
 

  60 Getting started +  

Listen and Read 

https://www.youtube.com/watch?%20v=AOvcW8l3RzE
https://www.youtube.com/watch?%20v=AOvcW8l3RzE
https://www.youtube.com/watch?%20v=AOvcW8l3RzE
https://www.youtube.com/watch?%20v=AOvcW8l3RzE
https://www.youtube.com/watch?%20v=AOvcW8l3RzE
https://www.youtube.com/watch?%20v=1CvYayV88kY
https://www.youtube.com/watch?%20v=1CvYayV88kY
https://www.youtube.com/watch?%20v=1CvYayV88kY
https://www.youtube.com/watch?%20v=1CvYayV88kY
https://www.youtube.com/watch?%20v=1CvYayV88kY
https://www.newcastle.nsw.gov.au/%20getattachment/Living/Waste-recycling/Waste-education-for-schools/Recycling-Activity-Sheets.pdf.aspx
https://www.newcastle.nsw.gov.au/%20getattachment/Living/Waste-recycling/Waste-education-for-schools/Recycling-Activity-Sheets.pdf.aspx
https://www.newcastle.nsw.gov.au/%20getattachment/Living/Waste-recycling/Waste-education-for-schools/Recycling-Activity-Sheets.pdf.aspx
https://www.newcastle.nsw.gov.au/%20getattachment/Living/Waste-recycling/Waste-education-for-schools/Recycling-Activity-Sheets.pdf.aspx
https://www.newcastle.nsw.gov.au/%20getattachment/Living/Waste-recycling/Waste-education-for-schools/Recycling-Activity-Sheets.pdf.aspx
https://www.newcastle.nsw.gov.au/%20getattachment/Living/Waste-recycling/Waste-education-for-schools/Recycling-Activity-Sheets.pdf.aspx
https://www.newcastle.nsw.gov.au/%20getattachment/Living/Waste-recycling/Waste-education-for-schools/Recycling-Activity-Sheets.pdf.aspx
https://www.newcastle.nsw.gov.au/%20getattachment/Living/Waste-recycling/Waste-education-for-schools/Recycling-Activity-Sheets.pdf.aspx
https://www.newcastle.nsw.gov.au/%20getattachment/Living/Waste-recycling/Waste-education-for-schools/Recycling-Activity-Sheets.pdf.aspx
https://www.newcastle.nsw.gov.au/%20getattachment/Living/Waste-recycling/Waste-education-for-schools/Recycling-Activity-Sheets.pdf.aspx
https://www.newcastle.nsw.gov.au/%20getattachment/Living/Waste-recycling/Waste-education-for-schools/Recycling-Activity-Sheets.pdf.aspx
https://www.newcastle.nsw.gov.au/%20getattachment/Living/Waste-recycling/Waste-education-for-schools/Recycling-Activity-Sheets.pdf.aspx


focus : 
Access 7 

(WB)/ pg 63 – 

Exercise 4 + 5 - 

Passive Voice 

Unit 10     61 Speaking + Listening 

RECYCLING    5 62 Reading  

     63 Writing 

     64 Language Focus 

 https://www.yo

utube.com/watc

h?v=4RswPjtH

Iwc most 

beautiful 

landscape in 

VN 

Read : 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=oOHWRq

L4B_Y : 

explore Sapa 

            

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=QZL_bnR

YpIs : VN 

mountain tribes 

Language 

focus : Access 

7/C8 – Ben 

Thanh Market 

+ Cai Rang 

Floating  

 

7B/1,2,3,4  

( page 82)  

Spark 8   

  65 Getting started +  

Listen and Read 

Unit 11     66 Speaking + Language 

Focus 3,4 

TREVELING 

AROUND  

   5 67 Listening + Language 

Focus 1,2 

VIET NAM     68 Reading  

     69 Writing 

    1 70 Revision 

    1 71 Written Test 3 

 Read  

+ 

https://www.yo

utube.com/watc

h? 

v=1yuM_WDV

25M 

+ 

https://www.yo

-

Languag

e Focus: 

Gramma

r  

Bank2: 

Gramma

r & 

Exercise

  72 Getting started +  

Listen and Read 

https://www.youtube.com/watch?v=4RswPjtHIwc
https://www.youtube.com/watch?v=4RswPjtHIwc
https://www.youtube.com/watch?v=4RswPjtHIwc
https://www.youtube.com/watch?v=4RswPjtHIwc
https://www.youtube.com/watch?v=oOHWRqL4B_Y
https://www.youtube.com/watch?v=oOHWRqL4B_Y
https://www.youtube.com/watch?v=oOHWRqL4B_Y
https://www.youtube.com/watch?v=oOHWRqL4B_Y
https://www.youtube.com/watch?v=QZL_bnRYpIs
https://www.youtube.com/watch?v=QZL_bnRYpIs
https://www.youtube.com/watch?v=QZL_bnRYpIs
https://www.youtube.com/watch?v=QZL_bnRYpIs
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch


utube.com/watc

h? 

v=IjkqInReZ1o 

+ 
https://www.go

ogle.com.vn/se

arch 

?q=Napa+valle

y&tbm=isch&t

bo=u&source=

univ&sa=X&v

ed=2ahUKEwi

Ejva9u_ncAhU

HXysKHZ2XD

kIQsAR6BAgE

EAE&biw=128

0&bih= 854 

+ 
https://www.his

tory.com/topics

/us-

presidents/mou

nt-

rushmore/video

s 

s  

P.80 Past 

progressi

ve  

Workboo

k Spark8 

-Holiday 

time 

(Funtime 

2-p.32- 

Module 

2 – 

Spark 6) 

-Read: 

Souvenir

s around 

the world  

(2E-

Spark 6) 
 

Unit 12     73 Speaking + Language 

Focus 1,2 

A VACATION 

ABROAD 

   5+1 74 Listening + Language 

Focus 3 

     75 Test Review 

     76 Reading  

     77 Writing 

 Warm up 

+ theme 6 

Listening Page 

62 – Student’s 

book 

Read 

Theme 6 

Reading page 

62 –Student’s 

book 

- 

Language 

Focus: 

Grammar 

 Bank6: 

Grammar 

&  

Exercises 

1,2 Page 

91 

Workbook

-Spark 8 

- Read: Ao 

dai 

festival – 

Spark 6 –  

6C 3B-Ex 

7, p.37, 

3E- p.41- 

Spark 7 
 

  78 Getting started +  

Listen and Read 

Unit 13     79 Speaking + Listening 

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.google.com.vn/search
https://www.google.com.vn/search
https://www.google.com.vn/search


FESTIVALS    5 80 Reading 

     81 Writing 

     82 Language Focus  

 Read  

+ 

https://www.yo

utube.com/watc

h? 

v=VodQtm7Bj

F0 

+ 

https://www.yo

utube.com/watc

h? 

v=dHqxmvx5y

y4 

+ 

https://www.yo

utube.com/watc

h? v=1WUsec-

Ihag 

Language 

Focus: 

Grammar  

Bank6: 

Grammar 

& 

Exercises 

3  

Page 91 

Workbook

-Spark 8 

Module 5 

– 5A 

famous 

places 

p.58 

-Spark 7 

Ex 4, p.68 

– module 

5 – Spark 

7 

- Listen: 

Great 

barrier 

reef – p.82 

– 

Module 7 

– Spark 7 

-Read: 2F 

– The 

Maya p.30 

–  

Spark 7 

Ead: 
 

  83 Getting started +  

Listen and Read 

Unit 14     84 Speaking + Listening 

WONDER OF 

THE WORLD 

   5 85 Reading 

     86 Writing 

     87 Language Focus  

    1 88 Revision 

    1 89 Written Test 4 

 Warm up 

Theme 9 New 

words Page 90 

-Language 

Focus: 

Grammar  

Bank3: 

Grammar 

&  

Exercises 

1,2,3,4 

Listen

/141 

 90 Getting started +  

Listen and Read 

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch


Page 

82,83 

Workbook

-Spark 8 

Present 

perfect - 

Ex p.84 – 

7B  

-Spark 7 

Passive 

voice – 8B  

p.97-

Spark 7 
 

     91 Speaking + Listening 

(Bài 16) 

Unit 15    5+1 92 Reading 

COMPUTERS     93 Test Review 

     94 Writing 

     95 Language Focus 

   cả bài  96 Revision 

Unit 16      97 Revision 

GIẢM TẢI 

KHÔNG DẠY 

   4 98 Revision 

     99 Revision 

     100 Revision 

     101 Revision 

Ôn tập và kiểm 

tra học kì II 

   6 102 Revision 

     103 Revision 

     104 Second term 

Written Test  

     105 Test Review 

        

  

   

 KHỐI 9 – HKI 

 

Bài (Unit) 

Nội dung tài liệu 

bổ trợ dạy học 

“I-Learn” 

Nội dung tài 

liệu bổ trợ 

dạy học 

“Spark” 

Nội dung 

tài liệu bổ 

trợ dạy học 

 

Tiết 

theo 

PPCT 

Nội dung 

 

Tự đánh 

giá kết 

quả đạt 

được 

Hướng 

dẫn 

học/kiểm 

tra đầu 

năm 

   1 

2 

3 

Revision  

    4 Getting started +  

Listen and Read +  

 



U
n

it
 1

 

A
 V

IS
IT

 F
R

O
M

 A
 

P
E

N
P

A
L

  
- 

6
t 

 

  Access 9-

Unit 1d-P15 

social 

etiquettes in 

the UK 

5 Speak   

    6  Listen  

 Theme  7-lesson 

5-part 3-P.71-

Grade 9 

  7 Read  

    8 Write  

    9,10,11 Language& 

Practice 

 

 

 

 

 

 Spark 6 – 6c 

/exercise 2 -

page 74, 

student’s 

book 

 12 Getting started +  

Listen and Read 

 

 

U
n

it
 2

 

C
L

O
T

H
IN

G
 

–
 6

t 

I-learn grade 6 - 

theme 5- Lesson 

1-  (page 44, 45) 

Spark 6 – 6c 

/exercise 1, 3, 

5 -page 74, 

75 student’s 

book 

 13 Speak     

 

 Spark 6 – 6e 

/exercise 1,2 

-page 77, 

student’s 

book 

 19 Listen  

    14 Read   

  Spark 9 – 

reading 

practice -

page 140, 

workbook 

 20 Write   

 I-learn grade 9- 

Theme 6- Lesson 

4 (page 60, 61) 

Spark 8 – 7b 

/2,4 -page 84, 

student’s 

book 

 15 

16,17&

18 

Language focus 

Practice for the 

Written Test 1 

 

     Written Test 1  

    21 Getting started +  

Listen and Read + 

Language focus 1 

 



U
N

IT
 3

 

T
H

E
 

C
O

U
N

T
R

Y
S

ID
E

 

6
T

 

I-Learn 9 

Theme 7 

Lesson 3 

P.69: Speaking. 

I-Learn 6 

Theme 8 

Lesson 4 

P.81: Speaking 

  22 Speak + 

Language focus 

2,3 

 

 I-Learn 9 

Theme 7 

Lesson 3 

P.68:New words , 

Listening 

  23 Listen   

 I-Learn 6 

Theme 8 

Lesson 4 

P. 81: Reading 

  24 Read + Language 

focus 4   

 

    25 Write 

 

 

    26,27&

28 

Grammar review 

& Practice 

 

   https://plus.

google.com/

+PetraLing

uaKids/post

s/AHuPBD

5w2mB 

29 Getting started +  

Listen and Read 

 

    30 Speak   

 I-learn 9- Theme 

6- Lesson 5- Part 

2/pg 61 

  31  Listen   

   https://www

.youtube.co

m/watch?v=

x4oxSkQi8

D0 

32 Read  

    33 Write  

U
N

IT
 4

 

L
E

A
R

N
IN

G
 A

 

F
O

R
E

IG
N

  

L
A

N
G

U
A

G
E

 –
 6

t 

+ I-learn G9 (SB)  

– Theme 7 – 

Lesson 2/pg65 – 

Reported Speech 

+ I- learn G9 (SB) 

Theme 6 - Lesson 

1- Grammar : 

If 1 

  34->37 Language focus 

& Practice  

 

     Written Test 2  



 
U

N
IT

 5
 

T
H

E
 M

E
D

IA
 

6
t 

Grade 9 – Theme 

2 – Lesson 4 

(p18-19) 

Grade 8 – Theme 

9 – Lesson 1 

(p84-85) 

  38 Getting started &  

Listen and Read  

 

 

    39 Speak + 

Language focus 1 

 Grade 8 – Theme 

9 – Lesson 4  

  40 Listen   

 Grade 9 – Theme 

3 – Lesson 5 

(p20-21) 

Grade 8 – Theme 

9– Lesson 5  

  41 Read +  Language 

focus 2 

 Grade 8 – Theme 

9 – Lesson 4 

(p.91) 

Module3g 

p.43 

 42 Write (an opinion 

essay) 

    43-45 Language 

Focus&Practice 

 

     Revision  

Ôn tập và 

kiểm tra 

học kì I 

    First term 

Written Test  

 

     Test Review  

 

KHỐI 9 – HKII 

 

Bài (Unit) 

Nội dung tài 

liệu bổ trợ dạy 

học 

“I-Learn” 

Nội dung tài 

liệu bổ trợ 

dạy học 

“Spark” 

Nội dung 

tài liệu bổ 

trợ dạy học 

 

Tiết 

theo 

PPCT 

Nội dung 

 

  Spark8 

M.5-voc.-p57 

 1 Getting 

started +  

Listen and 

Read + 

Language 

focus 2 

 

 

 M.5-Fun 

time-4.Song 

p.68 

 2 Speak + 

Language 

focus 4,5 

 



U
N

IT
 6

 

T
H

E
 

E
N

V
IR

O
N

M
E

N
T

 I-Learn 8 Theme 

5-Lesson 3-P.48- 

New words & 

Listening 

  3 Listen + 

Languague 

Focus 1,3 

 

  M.5g-p.67 

The ozone 

layer 

 4 Read  

 

 

   5 

6,7,8 

Write 

Grammar 

review & 

Practice 

 

 - I-learn Grade 

9- Theme 8- 

lesson 2 (page 

76,77) 

- I-learn grade 

7- Theme 8 – 

New words / 

page 80  

  9 Getting 

started +  

Listen and 

Read + 

Language 

focus 2 

 

U
N

IT
 7

 

S
A

V
IN

G
 

E
N

E
R

G
Y

 

I-learn Grade 9- 

Theme 8- lesson 

4 (page 81) 

Speaking / page 

81 in “I-learn 

smart world 7” 

 

  10 Speak + 

Language 

focus 3 

 

 I-learn Grade 9- 

Theme 8- lesson  

5(page 82) 

  11 students’pres

entation on 

saving energy 

 

 I-learn Grade 9- 

Theme 8- lesson 

4 (page 80) 

  12 Read + 

Languague 

Focus 1 

 

 I-learn Grade 9- 

Theme 8- lesson 

5 (page 83) 

- Theme 8 – 

Reading / page 

81 in “I learn 

smart world 7” 

Spark 8-

5a/exercise 

4 -p59-

student’s 

books 

 13 Listen + 

Write 

 

    14,15,1

6 

Grammar 

review & 

Practice 

 

  Spark grade 9 

–p106-

 17 Written Test 

3 

 



language 

review 1-

student’s 

book 

  Spark 9 

M.1-Skills 

1c-

5.Speaking 

p.15 

 18 Getting 

started +  

Listen and 

Read + 

Language 

focus 3,4 

 

 I-Learn 8 

Theme 6 

Lesson 1 

P.55: Practice, 

Speaking& 

Lesson 2 

P.57: Practice, 

Speaking. 

I-Learn 6 

Theme 1 

Lesson 4 

P.11: 

Speaking 

 

 

  19 Speak   

       

U
N

IT
 8

  

C
E

L
E

B
R

A
T

IO
N

S
 

I-Learn 8 

Theme 6 

Lesson 1 

P.54: New words 

, Listening & 

Lesson 5 

P.62: Listening. 

I-Learn 6 

Theme 1 

Lesson 4 

P.10: New words 

, Listening, 

Useful Language 

 

Spark9 

Culture 

corner-P17 

 20 Listen  

 I-Learn 8 

Theme 6 

Lesson 2 

P.56: New words  

& 

Lesson 5 

 Internet 

My Dad’s 

story-

Metlife. 

com 

21 Read   



P.62: 

Reading. 

I-Learn 6 

Theme 1 

Lesson 4 

P.11: 

Reading 

 I-Learn 8 

Theme 6 

Lesson 5 

P.62: 

Writing. 

I-Learn 6 

Theme 1 

Lesson 4 

P.11: 

Writing 

  22 Write  

    23,24,2

5 

Grammar 

review & 

Practice 

 

  Spark8 

M.2-voc-p.21 

 

 26 Getting 

started +  

Listen and 

Read + 

Language 

focus 1 

 

 

 

 

I-learn 8- WB- 

Theme 8- lesson 

5/pg 81 

  27 Speak  

 I-learn 8- WB-

Theme 8- lesson 

2/pg 75 

  28 Listen   

 

U
N

IT
 9

 

N
A

T
U

R
A

L
 D

IS
A

S
T

E
R

S
 

   

U
n
it

 9
 

 

  Internet 

Real 

cyclone 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

YtvaX4AE5

4E 

+ Tsunami 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

KB-

TO5kq5Aw 

29 Read   

https://www.youtube.com/watch?v=YtvaX4AE54E
https://www.youtube.com/watch?v=YtvaX4AE54E
https://www.youtube.com/watch?v=YtvaX4AE54E
https://www.youtube.com/watch?v=YtvaX4AE54E
https://www.youtube.com/watch?v=YtvaX4AE54E


 I-learn G8 (WB) 

– Theme 8- 

lesson 1 – 

exercise a/73 

  30  

Write  

 

    31,32,3

3 

Grammar 

review & 

Practice 

 

   

 

 

  Written Test 

4 

 

 Grade 8 – 

Theme 10 – 

Lesson 1 (p.95) 

W.Book  

(p.93) 

Grade 9 – 

Theme 8 – 

Lesson 4 (p.79) 

 Internet 

the best 

UFO 2011 

https://yout

u.be/hjfsuB

Y48c0 

34 Getting 

started &  

Listen and 

Read 

 

U
N

IT
 1

0
  

 

L
IF

E
 O

N
 O

T
H

E
R

 

P
L

A
N

E
T

S
 

Grade 8 – 

Theme 10 – 

Lesson 2 (p.96-

97) – Lesson 5 

(p.102) 

W.Book (p.95) 

- Grade 9 – 

Lesson 3 File 16 

(p.111) 

File 25 (p.114) 

Spark 8 – 

p.70( Top 

space facts) 

 35 Speak 

+ Language 

Focus 1,3,4 

 

 Grade 8 – 

Theme 10 – 

Lesson 4 (p.100) 

  36 Listen  

 Grade 8 – 

Theme 10 – 

Lesson 1 (p.94) 

Spark 8 

module 6a-

p70 

 37 Read  

 Grade 8 – 

Theme 10 – 

Lesson 5 (p.103) 

  38 Write   

    39,40,4

1 

Grammar 

review & 

Practice 

 

     Revision  

     Revision  

Ôn tập và 

kiểm tra 

học kì II 

    Revision  

     Second term  



Written Test  

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

         Tân Bình ngày 15 tháng 8 năm 2019 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                     Nguyễn Thị Bạch Vân 

 


